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I. Test xét nghiệm sử dụng tương thích với máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang Zybio EXR 110 -                     

1 Xét nghiệm T3 
T3 Assay 

(Immunofluorescence)
test Hộp/25 test

Xét nghiệm T3 (Miễn dịch huỳnh quang) được sử dụng 

để phát hiện định lượng triiodothyronine (T3) trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người 

trên Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang EXR 

110.

- Sự chính xác: ≤15%.

- Giới hạn phát hiện: LOD≤0.5nmol/L

- Phạm vi tuyến tính: 0,5-10,0nmol/L; hệ số tương quan 

r≥0,990.

- Độ chính xác: CV≤15% trong quá trình chạy. 

25              56.200         1.405.000          Zybio Inc.  china 
Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

2 Xét nghiệm T4 
T4 Assay 

(Immunofluorescence)
test Hộp/25 test

Xét nghiệm T4 (Miễn dịch huỳnh quang) được sử dụng 

để phát hiện in vitro định lượng thyroxine toàn phần 

trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần 

của người trên Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh 

quang EXR 110.

- Sự chính xác:  ≤15%.

- Giới hạn phát hiện: LOD≤12.87nmol/L

- Phạm vi tuyến tính: 12.87-310.0nmol/L; hệ số tương 

quan r ≤ 0.990.

- Độ chính xác: CV≤15% trong quá trình chạy. 

25              56.200         1.405.000          Zybio Inc.  china 
Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

3 Xét nghiệm TSH 
TSH Assay 

(Immunofluorescence)
test Hộp/25 test

Xét nghiệm TSH (Miễn dịch huỳnh quang) được sử 

dụng để phát hiện định lượng hormone kích thích tuyến 

giáp (TSH) trong ống nghiệm trong huyết thanh, huyết 

tương hoặc mẫu máu toàn phần của người trên Máy 

phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang EXR 110.

- Sự chính xác:  ≤10%.

- Giới hạn phát hiện: LOD≤0.1nmol/L

- Phạm vi tuyến tính: 0.1-100nmol/L; hệ số tương quan 

r ≤ 0.990.

Độ chính xác: CV≤15% trong quá trình chạy. 

25              56.200         1.405.000          Zybio Inc.  china 
Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

II. Hóa chất sử dụng tương thích với máy huyết học Nihon Koden Celltac α -                     

(Đính kèm Quyết định số 155/QĐ-TTYT ngày 26/5/2025)

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO, 

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, TEST XÉT NGHIỆM MUA NGOÀI THẦU NĂM 2025
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4 Hóa chất phá vỡ hồng cầu LYSE - NK680 chai 500ml

- Hoá chất dùng phá hồng cầu

Thành phần:

Quaternary Ammonium Salt<10%,

Sodium Lauryl Sulfate<1.5%

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485 

5                2.300.000   11.500.000        
 Dewei medical

equipment co.,ltd  
 china 

Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

5
Dung dịch rửa máy 

(Cleanac)
RINSE 520 - NK bình 5L

- Dung dịch rửa máy phân tích huyết học

Thành phần: Buffer<0.9%, Sufurctant<1.0%

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485

1                1.400.000   1.400.000          
 Dewei medical

equipment co.,ltd  
 china 

Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

6
Dung dịch rửa máy huyết 

học
PROBE -BC30 chai 50ml

Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Dung dịch làm sạch các mảnh vỡ tế bào, protein và chất 

béo. 

Thành phần : 

Sodium hypochloros ≤ 12%

Surfactant ≤  0.2%

Sodium hydroxide ≤ 5%

Tiêu chuẩn : ISO : 13485 : 2016;

2                500.000      1.000.000          
 Dewei medical

equipment co.,ltd  
 china 

Công ty TNHH TB 

Hoàng Quân

III. Hóa chất sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa Erba XL-200 -                     

7 Cholesterol CHOL 440 hộp 10x44ml Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol 1                1.368.500   1.368.500          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

8 CREATININE CREA 275 hộp
R1: 5x44ml

R2: 5x11ml
Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine 1                567.000      567.000             

 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

9
Dung dịch rửa máy 

(Special wash solution)
XL WASH hộp 4x100ml Nước rửa dùng cho máy sinh hóa 2                1.470.000   2.940.000          

 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

10 Triglycerid TG 440 hộp 10x44ml Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides 1                2.751.000   2.751.000          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

11 Acid uric UA 440 hộp 10x44ml Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric acid 1                1.744.200   1.744.200          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

12 AMYLASE AMY 110 hộp 5x22ml Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase 1                2.072.300   2.072.300          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

13 Autocal Calibrator XL MULTICAL hộp 4x3ml Hóa chất calib hệ thống dùng trong xét nghiệm sinh hóa 1                2.062.100   2.062.100          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

14 LDL - c HDL C 160 hộp
R1: 4x30ml

R2: 4x10ml
Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL 3                4.329.900   12.989.700        

 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu
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15 Urea UREA 275 hộp
R1: 5x44ml

R2: 5x11ml
Hóa chất dùng cho xét nghiệm urea 1                1.281.000   1.281.000          

 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

16 Humatrol N ERBA NORM hộp 4x5 ml
Chất chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa mức 

Normal
1                1.611.600   1.611.600          

 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

17 Humatrol P ERBA PATH hộp 4x5 ml Chất chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa mức Path 1                1.611.600   1.611.600          
 Eeba Lachema 

S.R.O 
 C.H Séc 

Công ty TNHH 

TMDV KT Kim Hữu

IV. Vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro -                     

18

Phim X-quang khô laser 

20cm x25cm (8 x 10 inch 

) sử dụng cho máy in kỹ 

thuật số Konica

Phim X-quang khô laser 

Konica SD-S 8x10 inch 

(20x25cm)

tấm
hộp 125 

tấm

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, EC.

- Kích thước: 8x10inch (20x25cm)

- Thành phần chính : Polyethylene terephthalate 80 - 

90%; Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl 

acetate terpolymer 1 - 5%; Docosanoic acid, silver (+1) 

salt 1 - 5%; Cellulose, acetate butanoate < 5%.

- Được dùng cho máy in kỹ thuật số Konica Drypro 

Sigma / Drypro Sigma2. 

- Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại 

lý phân phối chính thức của hãng sản xuất tại Việt Nam.

1.875         18.000         33.750.000        

 Carestream 

Health (sản xuất 

cho Konica 

Minolta - Nhật 

Bản) 

 Mỹ 
Công ty CP thiết bị vật 

tư y tế 2H

19
Băng vải cuộn y tế 9cm x 

2.5m

Băng cuộn trắng 0.09*2.5  

(g/50c)
cuộn g/50 cái

Băng cuộn y tế 0,09 *2,5. Sản phẩm được dệt từ sợi 

100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai 

đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ.

200            3.800           760.000             Bảo Thạch  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

20
Kim khâu các size (kim 

tròn và kim tam giác)

Kim khâu phẫu thuật  tam 

giác/tròn 
gói Gói /10cây

• Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản 

xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn.• Công dụng: 

dùng để khâu vết thương

5                10.437         52.185               Greetmed 
 Trung 

Quốc 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

21 Cốc lấy đàm vô trùng Cốc đờm (cốc bệnh phẩm) cái
Lốc / 100 

lọ
Cốc đựng mẫu đàm có nắp vặn 300            5.500           1.650.000          Hồng thiện mỹ  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

22

Que lấy mẫu bệnh phẩm 

tế bào âm đạo (Que 

Spatula)

Que SPATULA lấy mẫu 

bệnh phẩm xét nghiệm cổ 

tử cung Greetmed

(h/100c-th/50h)

hộp
Hộp / 100 

cái

Que lấy mẫu bệnh phẩm, que xét nghiệm Spatula được 

chế tạo bằng gỗ, mài nhẵn
3                112.000      336.000             Greetmed 

 Trung 

Quốc 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

23
Bộ nẹp gỗ tay chân bao 

gồm 10 cây
Nẹp gỗ bộ Bộ/10

- Dùng để cố định sử dụng trong chấn thương, được làm 

bằng gỗ tự nhiên. Bộ 10 món
5                180.000      900.000             Thành Khoa  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology
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24
Ống nghiệm serum 2ml, 

nắp đỏ

Ống nghiệm serum hạt to 

HTM nắp đỏ,mous thấp 

DẠNG VỈ 

(v/100ốth/2400ố)

ống
Vĩ / 100 

ống

nắp màu đỏ bên trong có chứa hạt bi hoặc hình khối 

được tẩm hóa chất kích hoạt quá trình đông máu nhanh 

hơn.

300            1.400           420.000             Hồng thiện mỹ  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

25 Nước cất 1 lần Nước cất lít Can /30 lít Nước chưng cất 1 lần. Trong suốt, không màu, không vị. 90              8.000           720.000             Hóa chất 11 B  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

26 Dung dịch Lugol 3%

Hóa chất dung dịch Lugol 

3% (dùng ngoài ) - 

500ml/chai

chai chai 500ml

Dung dịch Lugol 3% ,Bôi trực tiếp lên vùng bị nấm da 

hoặc những nốt ban đỏ, Bôi vào chỗ vùng bị thương 

phòng và viêm nhiễm, Dùng trong sản phụ khoa (bôi 

trực tiếp hoặc pha loãng để vệ sinh)

4                210.000      840.000             Hóa chất 11 B  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

27 Hóa chất nhuộm EA 50 

Hóa chất nhuộm tế bào - 

EA 50 - Papanicolaou's 

solution 3b polychromatic 

solution for cytological 

cancer and cycle diagnosis 

(Merck) 109272.0500

chai chai 500ml
Được sử dụng trong việc nhuộm màu các tế bào phụ 

khoa.
1                1.200.000   1.200.000          Merk  Đức 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

28 Hóa chất nhuộm OG 6

Hóa chất nhuộm tế bào -

Papanicolaou"s solution 2a 

Orange G solution (OG 6) 

for cytological cancer and 

cycle diagnosis (M) 

1.06888.0500

chai chai 500ml
Được sử dụng trong việc nhuộm màu các tế bào phụ 

khoa.
1                1.250.000   1.250.000          Merk  Đức 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

29
Hóa chất nhuộm 

Hematoxyline

Hóa chất nhuộm tế bào -

Papanicolaou"s solution 1a 

Harris" hematoxylin 

solution for cytological 

cancer and cycle diagnosis 

(Merck) 1.09253.0500

chai chai 500ml
Được sử dụng trong việc nhuộm màu các tế bào phụ 

khoa.
1                1.650.000   1.650.000          Merk  Đức 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

30 Nước Javel
Hóa chất natri Hypoclorit  - 

Javel 10%
lít Can /30 lít

Tên thường gọi : Natri hypoclorit, nước Javen

Công thức hóa học : NaClO , NaOCl

Ngoại quan : Chất lỏng không màu hoặc màu vàng xanh

90              16.524         1.487.160          Hóa chất 11 B  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

31 Povidine 10%
 Povidine 10% Chai 500ml, 

màu vàng - A0166 (th/25c)
chai chai 500ml nồng độ iodine 10% dung tích 500 ml 1                130.000      130.000             Bidophar  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology
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32 Cồn tuyệt đối

Cồn 99,5 sạch VN chai 1 

lít (XTN),

(th/10c)

chai Chai /1 lít

Tên hóa chất: Cồn tuyệt đối 99,5% 

Nồng độ: 99,6%

Dung tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

8                75.000         600.000             Cemaco  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

33 Bộ nhuộm đàm 
Bộ nhuộm BK Đàm 

ZIEHL-Neelsen 3x100ml
Bộ

3 chai x 

100 ml

Bộ gồm:  - Dung dịch Fuchsin : 100ml

              - Dung dịch Methylen Blue 100 ml

              - Dung  dịch Acid Alcohol 100 ml

3                398.000      1.194.000          Nam Khoa  Việt Nam 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

34

Dung dịch khử trùng 

dụng cụ ortho-

phthalaldahyde 0,55% 

Dung dịch khử khuẩn mức 

độ cao Ortho-

Phthalaldehyde CIDEX 

OPA 3.78 lít (th/4c)- 20391

can can/3,78 lít

- Thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, 

pH 7.2 - 7.8. Thể tích: 3,78 lít.

- Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 

5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.

- Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại 

dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, 

EPO - TEK 353 epoxy), có que thử.

- Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực 

khuẩn lao (Mycobacterium bovis).

2                1.250.000   2.500.000          
  Johnson & 

Johnson (Bỉ) 
 Bỉ 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

35 Anti A Anti A lọ lọ /10 ml
Sử dụng kháng thể đơn dòng 

- Chẩn đoán hệ thống nhóm máu ABO  và yếu tố Rhesus 
2                145.000      290.000             Sectrum  Ai Cập 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

36 ANTI B Anti B lọ lọ /10 ml
Sử dụng kháng thể đơn dòng 

- Chẩn đoán hệ thống nhóm máu ABO  và yếu tố Rhesus 
2                145.000      290.000             Sectrum  Ai Cập 

Công ty TNHH 

TMDV SX Human & 

Technology

99.133.345        

GIÁM ĐỐC

Tổng cộng: 36 mặt hàng.
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